
Stt Họ và tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Điểm 

thi

Kết 

quả

1 Lê Đào Cẩm Hằng 1981 X
0791810032

78
28/12/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

42 Đường 12, Phường 4, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

2 Lê Thủy Tiên 1985 X 023968941 10/02/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

49/2Q ấp Hậu Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

3
Đoàn Thị Hồng 

Phương
1999 X 273659120 21/07/2018

Công an tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu

Số 10 Kỳ Đồng, Phường 9, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

4 Nguyễn Yến Nhi 1998 X 251138548 08/11/2014
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm 

Đồng
20 Đạt

5
Nguyễn Thị Lan 

Thương
1985 X

0751850005

02
27/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

136/12A Nguyễn Thị Tần, 

Phường 2, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

6 Trần Mai Như Ngà 1992 X
0481920000

14
06/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

297/10M, Bùi Đình Túy, 

Phường 24, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

7
Nguyễn Thị Lan 

Tuyền
1988 X

0751880003

33
30/10/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

136/12A Nguyễn Thị Tần, 

Phường 2, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh

16 Đạt

8 Đoàn Quốc Khánh 1985 X 023808819 18/03/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

149/30 Cao Văn Lầu, 

Phường 1, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Đạt

3b.     KẾT QUẢ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TÒN THỰC PHẨM TẠI HỘI TRƯỜNG BAN - CA 

10H00 NGÀY 07/08/2018 (LĨNH VỰC Y TẾ)



9 Châu Thanh Tâm 1975 X 024537535 31/07/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

39/6 Khu phố 4, TT. Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Đạt

10 Huỳnh Thị Bích Hà 1975 X 022869814 03/10/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

55/2 Phan Đăng Lưu, 

Phường 7, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

16 Đạt

11
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
1975 X 023020980 29/10/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 7 Lô 36, Phạm Thế Hiển, 

Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Đạt

12 Trần Ngọc Hiếu 1982 X 023606132 29/07/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

85D/24 Phường 14, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

13
Ngô Thị Minh 

Nguyệt
1999 X 025828692 15/11/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

1/36/6A Trần Bình Trọng, 

Phường 5, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

14 Lê Thị Hồng Nhung 1987 X 261132005 17/05/2005
Công an tỉnh Bình 

Thuận

493A/42/5 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 13, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

15
Mã Nguyễn Hương 

Giang
1998 X 025764289 27/05/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

237/32/24 Đường Hòa Bình, 

phường Hiệp Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

17 Đạt

16 Trần Thanh Ngọc 1995 X 025193252 10/09/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

64/08 Lê Hồng Phong, 

Phường 2, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

16 Đạt

17 Lê Anh Tú 1995 X
0720950005

43
03/11/2015

Công an tỉnh Tây 

Ninh

xã Suối Ngà, Tân Châu, Tây 

Ninh
18 Đạt



18 Phạm Văn Nam 1997 X
0300970010

02
08/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

47 Bạch Vân, Phường 5, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

19
Nguyễn Vũ Ngọc 

Bích Ngọc
1993 X 025395962 23/02/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

658M/8C Phạm Văn Chí, 

Phường 8, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Đạt

20
Đàm Huyền Nguyệt 

Quân
1997 X 025784472 23/07/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

603 Trần Hưng Đạo, 

phường Cầu Kho, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

20 Đạt

21
Nguyễn Thị Bích 

Phương
1989 X 321800737 27/06/2018

Công an tỉnh Bến 

Tre
17 Đạt

22 Tống Kim Ba 1976 X
0861760000

53
27/04/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

23 Quan Bửu Quyên 1975 X 022790512 18/07/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

24
Mai Hoàng Thủy 

Tiên
1994 X

7919400594

3
20/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 Đạt

25 Quách Thị Kim Thi 1991 X 371487040 22/02/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang
19 Đạt

26
Đào Công Nhật 

Đăng
1996 X 231066925 04/07/2011

Công an tỉnh Gia 

Lai
19 Đạt

CN CÔNG TY TNHH 

NHÀ HÁNG THIÊN HUẾ

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - SẢN XUẤT HOA 

HƯỚNG DƯƠNG



27 Nguyễn Đỗ Như Ý 1999 X 231321195 08/08/2016
Công an tỉnh Gia 

Lai
20 Đạt

28 Đỗ Thị Thu Duyên 1998 X 241755954 08/09/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

29 Phạm Duy Khánh 1992 X 334785431 01/08/2016
Công an tỉnh Trà 

Vinh
19 Đạt

30
Nguyễn Thị Ngọc 

Hương
1994 X 025074442 19/01/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

31 Lê Văn Nhựt 1996 X 272727886 13/02/2015
Công an tỉnh 

Đồng Nai
19 Đạt

32 Bùi Khắc Ngọc Hòa 1995 X 231103166 17/08/2012
Công an tỉnh Gia 

Lai
19 Đạt

33
Nguyễn Thị Kim 

Đan
1995 X 025524253 16/08/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

34 Hà Huỳnh Bảo Nhi 1995 X 352314022 13/04/2018
Công an tỉnh An 

Giang
20 Đạt

35
Nguyễn Ngọc Xuân 

Trang
1975 X 022764823 05/12/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHỊP CẦU KINH 

DOANH SAO SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - SẢN XUẤT HOA 

HƯỚNG DƯƠNG



36 Vũ Thị Ngọc Hương 1965 X 021789975 06/02/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

37 Hà Thị Oanh 1965 X 022583106 30/10/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

38 Huỳnh Thanh Phong 1990 X 205512953 01/11/2007
Công an tỉnh 

Quảng Nam
19 Đạt

39
Lê Thị Thanh 

Phượng
1988 X

0791880028

72
30/09/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

40 Đào Thanh Hà 1968 X 022512338 18/09/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

41 Dương Hiên Biệp 2000 X 366297448 10/11/2016
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
20 Đạt

42
Ngô Trần Ngọc 

Nương
1972 X 022443341 02/04/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

43 Trần Thị Sương 1973 X 024224269 03/03/2004
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LẠC 

TỶ
12

Không 

đạt

44
Phạm Thị Thanh 

Vân
1971 X 024976612 11/07/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LẠC 

TỶ
20 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN

CÔNG TY TNHH LẠC 

TỶ



45 Huỳnh Thị Ngọc 1988 X 221183453 31/08/2016
Công an tỉnh Phú 

Yên
20 Đạt

46
Phùng Thị Bích 

Kiều
1995 X 241529188 29/06/2012

Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

47 Phạm Thị Thu Thủy 1996 X
0381960000

63
19/01/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

48
Lê Nguyễn Ngọc 

Trinh
1994 X 025027863 26/12/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

49 Võ Tuấn Cường 1999 X 321752119 05/11/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

50 Trần Tú Văn 1999 X 272685681 14/09/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai
20 Đạt

51
Phạm Thị Thúy 

Hằng
1995 X 231024487 17/03/2011

Công an tỉnh Gia 

Lai
18 Đạt

52 Bùi Minh Đệ 1999 X 331829082 25/02/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
17 Đạt

53 Nguyễn Xuân Quý 1996 X 225593152 07/01/2013
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
19 Đạt

CN TẠI TP.HCM CÔNG 

TY CP LIFESTYLE

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VIÊN NGỌC 

MỚI



54 Nguyễn Hoài Thiện 1997 X 273583392 07/05/2012
Công an tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu
20 Đạt

55 Phan Đình Phong 1999 X 241823768 09/03/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
18 Đạt

56 Phan Thị Ngọc Trăm 1993 X 352327223 21/06/2011
Công an tỉnh An 

Giang
19 Đạt

57 Trần Lê Công Chính 1997 X 285588587 29/03/2014
Công an tỉnh Bình 

Phước
19 Đạt

58 Nguyễn Trung Hùng 1997 X 261511744 07/07/2017
Công an tỉnh Bình 

Thuận
18 Đạt

59 Đỗ Ngọc Luân 1998 X 261399168 29/05/2018
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 Đạt

60
Đỗ Kiển Thanh 

Phong
1998 X 301633306 20/09/2013

Công an tỉnh Long 

An
20 Đạt

61 Phùng Thế Bảo 2000 X 312433396 26/06/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

62 Trần Quang Thịnh 1993 X 221353609 06/05/2016
Công an tỉnh Phú 

Yên
20 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VIÊN NGỌC 

MỚI



63 Nguyễn Văn Vinh 1999 X 264517047 26/05/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
20 Đạt

64 Nguyễn Huy Cường 1998 X 261418571 03/08/2015
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

65
Bùi Phương Tuyết 

Nhi
1997 X 025587759 27/03/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
15

Không 

đạt

66 Vi Văn Phúc 1993 X 245176747 20/04/2012
Công an tỉnh Đắk  

Nông
18 Đạt

67 Phạm Bình Nguyên 1994 X 381747867 21/08/2012
Công an tỉnh Cà 

Mau
20 Đạt

68 Nguyễn Văn Hiếu 1985 X 311863360 22/04/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

69 Vũ Văn Tiến 1998 X 245297122 21/06/2016
Công an tỉnh Đắk  

Nông
20 Đạt

70 Phạm Thị Thúy Hà 1992 X 230849821 17/02/2016
Công an tỉnh Gia 

Lai
20 Đạt

71 Nguyễn Thụy Nhung 1990 X 341614919 13/02/2008
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
19 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VIÊN NGỌC 

MỚI

CÔNG TY TNHH 

TORIDOLL V LOTUS



72 Nguyễn Công Huân 1992 X 273481542 22/03/2009
Công an tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu
20 Đạt

73
Lê Phạm Xuân 

Quỳnh
1998 X 025948827 16/12/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

74 Lê Phương Thảo 1994 X 025474595 14/07/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

75 Trần Anh Tuấn 1990 X 024337152 16/06/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

76 Du Thị Ngọc Giàu 1979 X 025427092 02/04/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

77 Lê Thị Hiền 1980 X 025598509 16/02/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

78
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
1990 X 321378632 09/03/2006

Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

79 Nguyễn Hồng Thức 1988 X 025444288 23/04/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

80
Nguyễn Thị Minh 

Tuyên
1982 X 023633557 13/07/1998

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI NHẬT 

THÁI

CÔNG TY TNHH 

TORIDOLL V LOTUS



81 Bùi Thị Ngọc Liễu 1983 X 023634728 12/11/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

82 Ngô Quốc Anh Thư 1976 X 022933261 01/07/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

83 Nguyễn Ngọc Hằng 1982 X 025311180 28/06/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

84 Phạm Thị Hoa Nở 1979 X
0771790004

57
22/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 Đạt

85 Bùi Thị Hồng Hoanh 1985 X 212211986 22/05/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 Đạt

86 Nguyễn Tài Lộc 1996 X 321544597 04/07/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

87 Ngô Thảo Hân 1996 X 264445585 24/04/2012
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
20 Đạt

88 Nguyễn Thị Hương 1991 X 241182995 19/04/2007
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

89 Nguyễn Thị Vâng 1987 X
0791870027

32
02/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI NHẬT 

THÁI



90
Dương Hoàng Cẩm 

Giang
1995 X 025522086 21/07/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

91 Lý Văn Đại 1993 X 365937448 22/10/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
19 Đạt

92 Nguyễn Hoài Nam 1991 X 341514424 04/05/2006
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
20 Đạt

93 Ngô Chí Thanh 1984 X 025625447 10/07/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

94
Nguyễn Thị Thu 

Vân
1994 X 241481874 22/06/2011

Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

95
Trần Thị Kim 

Phượng
1979 X 023059069 03/10/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

96 Lý Minh Sang 1996 X 025646842 03/07/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

97 Đào Duy Dự 1999 X
0790990065

73
24/05/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

98 Lê Thị Kim Ngọc SX X 025776160 25/03/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI NHẬT 

THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TÔN PHAN



99 Trần Thanh Vinh SX X 371370578 26/05/2006
Công an tỉnh Kiên 

Giang
27 Đạt

100 Nguyễn Thị Lệ SX X 173603582 08/02/2007
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
29 Đạt

101 Phạm Ngọc Trinh SX X 271834950 12/08/2016
Công an tỉnh 

Đồng Nai
26 Đạt

102
Hồ Dương Quốc 

Anh
SX X 191767279 20/08/2007

Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
30 Đạt

103 Trần Mỹ Vy 1993 X 301467085 26/03/2012
Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

104 Trần Thảo Vy 1997 X 301617430 22/06/2015
Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

105 Lợi Minh Thông SX X 273673581 22/05/2014
Công an tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỦY DIỆP

30 Đạt

CÔNG TY TNHH 

UNICITY MARKETING 

VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TÔN PHAN

CÔNG TY TNHH 

PIZZAMORE


